DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

(Kém theo quyét dinh sé: 400 /QD-VPCNCL ngay 11 thdng 03 ndm 2024
cua Giam doc Vdn phong Cong nhgn Chat lwrong)

Tén phong thi nghiém: Phong kiém soat chat lwong
Laboratory: Quiality Control Department
Co quan chu quan: Nha may Sira ddu nanh Vinasoy Bic Ninh — Chi nhanh Céng ty Cé phan

Pwong Quang Ngai

Organization: Vinasoy Bac Ninh Soymilk Products Factory — Branch of Quang Ngai Sugar
Joint Stock Company

Linh vyc thu nghiém: Hoéa, Sinh
Field of testing: Chemical, Biological

Nguoi quan 1y / Laboratory manager: Nguyén Duy An

S6 hiéu / Code: VILAS 1528

Hiéu lwe cong nhan ké tir ngay 11 /03/2024 dén ngay 10 /03/2027
bia chi / Address:

Puong TS 5, Khu CN Tién Son, phwong Pong Nguyén, thanh phd Tir Son, tinh Bic Ninh, Vigt Nam
TS 5 Street, Tien Son Industrial Park, Dong Nguyen Ward, Tien Son City, Bac Ninh Province, Viet Nam

Pia diém / Location:
Puong TS 5, Khu CN Tién Son, phwong Pong Nguyén, thanh phd Tir Son, tinh Bic Ninh, Vigt Nam
TS 5 Street, Tien Son Industrial Park, Dong Nguyen Ward, Tien Son City, Bac Ninh Province, Viet Nam

piénthoai / Tel:  (+84) 2223 714 714 Fax: (+84) 2223714715

E-mail: info@vinasoy.com Website: https://vinasoy.com/
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 1528
Linh vuc thir nghiém: Héa
Field of testing: Chemical
Giéi han dinh
Tén san pham, vat luong (néu c6)/
T ligu dwoc thi/ Tén phép thir cu th&/ Pham vi do Phwong phap thi/
Materials or product The name of specific tests Detection limit Test method
tested (if any)/range of
measurement
Xac dinh ham luong chat kho
Phuong phép do chi s6 khac xa (Bx) QMPPHL11 (2021)
L L 8.0~16.0 (Ref. TCVN 10375:
Determination of dry matter content 2014)
Refractive index method (Bx)
Xéc dinh d6 pH QMPPHL12 (2021)
2. o 3.0~8.0 (Ref. TCVN 7806:
Determination of pH 2007)
Xac dinh ham luong dudng tong s6
Phuong phap Bertrand 5~12.
3. o (5:5~12.0) TCVN 4594:1988
Determination of total sugar g/100mL
Bertrand method
o Xac dinh ham luong chit béo
Sira ddu nanh ;
Soymilk Phuong phap khoi luong (phuong phap (1.0~ 40) QMPPHLO6 (2021)
chuan) V=4 , _
4. o g/100mL (Ref: TCVN 6508:
Determination of fat content 2011)
Gravimetric method (Reference method)
Xéc dinh ham lugng dam
Phuong phap Kjeldahl
o ) (10.0 ~ 35.0) .
5 Determination of the crude protein 9/100g cht kho | 1CVYN 8125:2015
content
Kjeldahl method
Xac dinh ham lugng tro
A Phuong phap khdi luong (0.25 ~ 0.65) OMPPHLIS (2021
' Determination of Ash content 9/100g (Ref: '?2(3?5)945'46
Gravimetric method
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 1528
Giéi han dinh
Tén san pham, vat luong (néu c6)/
T ligu dwoc thi/ Tén phép thir cu th&/ Pham vi do Phwong phap thi/
Materials or product The name of specific tests Detection limit Test method
tested (if any)/range of
measurement
Xac dinh ham luong chét kho tong sb
} Phuong phap chun (100~ 15.0) QMPPHL10 (2020)
- N . 9/100g (Ref: TCVN
Determination of total solids content 8082:2013)
Reference method
Sita diu nanh Xac dinh ham lugng Canxi
ra dau nan .
Sovmilk Phuong phép chuan do (60 ~ 120) QMPPHL16 (2024)
8. y o . (Ref. TCVN 6838:
Determination of calcium content mg/100mL 2011)
Titrimetric method
o Xac dinh ty trong ¢ 20°C (1.030 ~ 1.060) QMPPHL36 (2021)
- N . Ref: TCVN
0 /100mL (
Determination of density 20°C g 7028:2000)
Ghi chi/note:
- TCVN: Tiéu chuan Viét Nam/ Vietnamese Standard Analytical methods
- AOAC: Association of Official Analytical Chemists
- QMPPHL: Phuong phap thtr phong thi nghiém xay dung/ Laboratory developed method
- Trudng hop Phong kiém soat chat lugng cung cap dich vy thir nghiém Chat lugng san phdm, hang hoa
thi Phong kiém soat chit lwong phai ding ky hoat dong va duoc cap gidy chung nhan ding ky
hoat dong theo quy dinh cua phap luat trudc khi cung cap dich vu nay/ It is mandatory for
the Quality Control Department that provides product quality testing services must register their
activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 1528
Linh vuc thir nghiém: Sinh
Field of testing: Biological
Giéi han dinh
Tén san pham, vat lwong (néu o)/
T ligu dwoc tha/ Tén phép thir cu thé/ Pham vi do Phuong phap thi/
Materials or product The name of specific tests Detection limit Test method
tested (if any)/range of
measurement
Dinh luong tong vi sinh vat
Phuong phap dém khuan lac & 30°C
Ky thuat d6 dia
1. ) ) ) TCVN 4884-1:2015
Enumeration of total microorganisms
Colony count at 30°C
Sita ddu nanh | The pour plate technique
Soymilk Dinh luong tong vi sinh vat
Phuong phap dém khuan lac & 30°C
Ky thuat ciy trang
2. ) ) ) TCVN 4884-2:2015
Enumeration of total microorganisms
Colony count at 30°C
The surface plating technique
Ghi chi/note:
- TCVN: Tiéu chuan Viét Nam/ Vietnamese Standard
- Truong hop Phong kiém soét chat lugng cung cap dich vu thir nghiém chét lugng san pham, hang hoa
thi Phong kiém soat chat lugng phai dang ky hoat dong va dugc cap giay chiing nhan dang ky hoat
dong theo quy dinh cta phap luat truéc khi cung cap dich vu nay/ It is mandatory for
the Quality Control Department that provides product quality testing services must register their
activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
-
AFL 01/12  Lén ban hanh/Issued No: 4.24 Soat xét/ngay/Revised/dated: Trang: 4/4




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-10T20:55:33+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-11T09:54:34+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-11T09:54:47+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-11T09:55:19+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-11T09:55:48+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




